
Số lượng 

(con)

Khối lượng 

(kg)

I TỔNG SỐ                 25              1.409                    56.360                    33.816                     22.544 

1 Thôn Đông Thịnh                   4                 151                      6.040                      3.624                       2.416 

2 Thôn Quan Nam                 21              1.258                    50.320                    30.192                     20.128 

II CHI TIẾT THEO THÔN

1 Thôn Đông Thịnh                   4                 151                      6.040                      3.624                       2.416 

Bùi Văn Toàn                   4                 151                      6.040                      3.624                       2.416 

2 Thôn Quan Nam                 21              1.258                    50.320                    30.192                     20.128 

Phạm Nhật Quyết 21                        1.258                    50.320                    30.192                     20.128 

TT Xã Hồng Lộc

Tổng hợp thiệt hại

Ghi chú
NSTW hỗ trợ 

(60%)

Tổng NSNN hỗ 

trợ 

Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

Trong đó

NSĐP đảm bảo 

(40%)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ HỒNG LỘC

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

 Từ ngày 27 tháng 9 năm 2026 đến ngày 20 tháng 10 năm 2026

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     tháng 10  năm 2026 của UBND xã Hồng Lộc) 




